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SLĐ thai
sản

A B C 1 2 3 4 5 6

1 Công ty TNHH Tư Vấn á Âu TA0078A 128 Bùi Thị Xuân - Xuân An - Phan thiết - Bình
thuận 10 9 0 1 0

2 Công ty TNHH Minh Trang TA0163A E9, Tuyên Quang - Phú Thủy - Phan thiết - Bình
thuận 8 8 0 0 0

3 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật
Thành Long TA0868A Số 250 Thủ Khoa Huân-Phú Thủy-Phan Thiết 8 8 0 0 0

4 Công Ty TNHH Trung Thành Trí TA0745A 199-201 Trần Hưng Đạo-Phú Thủy-Phan Thiết-Bình
Thuận 6 4 0 2 0

5 Công ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Dũng Lý TA0835A Số 331-333 Thủ Khoa Huân - Phú Thủy - Phan Thiết 5 4 0 1 0

6 Chi Nhánh Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ
Mỹ Nhật TA1022A Số 10-12 Trương Hán Siêu, Phường Phú Thủy, TP.

Phan Thiết, Bình Thuận 4 4 0 0 0

7 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hương
Hưng TA0527A 248 Trần Quý Cáp, Tiến Lợi, Phan Thiết, Bình

Thuận 3 3 0 0 0

8 Công ty cổ phần thương mại và giáo dục quốc tế
SOAN TZ0107Z B78 đại lộ Hùng Vương, phường Phú Thủy, thành

phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 2 2 0 0 0

9 Công ty TNHH kinh doanh Châu Ngọc TZ0143Z 24 Nguyễn Văn Trỗi, phường Đức Nghĩa, thành phố
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 2 2 0 0 0

10 Công ty TNHH Phú Thành TA0268A Số 50 Lê Hồng Phong - Phú Thủy - Phan Thiết -
Bình Thuận 1 1 0 0 0

11 Cty TNHH Biển Xanh TZ0012Z 54 Nguyễn Đình Chiểu, P.Hàm Tiến, TP.Phan Thiết 2 1 0 0 1

12 Công ty TNHH thương mại dịch vụ kinh doanh
tổng hợp Bảo Long TZ0330Z 14 đường Hiền Vương, phường Thanh Hải, thành

phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 1 1 0 0 0

13 Hộ kinh doanh cá thể Trác Thị Hằng CA0001A 56-58 Nguyễn huệ- Đức Nghiã - Phan Thiết 5 0 0 5 0



14 Nhà Hàng Chào Buổi Sáng Việt Nam CA0029A 57A Nguyễn Đình Chiểu-Hàm Tiến-Phan Thiết-Bình
Thuận 4 0 0 4 0

15 Hoàng Dương auto CZ0007Z 56 Mậu Thân, phường Bình Hưng, thành phố Phan
Thiết, tỉnh Bình Thuận 10 0 0 10 0

16 Hợp Tác Xã Vận Tải Ôtô Phan Thiết EA0008A Số 93 Trần Hưng Đạo - Phú Thủy - Phan Thiết 2 0 0 2 0

17 Trường Mầm Non 1/6 HA0014A Hải Thượng Lãn Ông - Phú Trinh - Phan Thiết 1 0 0 0 1

18 Mầm non tư thục Hương sen NA0006A 19A Võ thị sáu-Bình hưng-Phan thiết 5 0 0 5 0

19 Mẫu giáo tư thục Hoa Hồng NA0007A 46 Nguyễn Thái Học - Đức Thắng - Phan thiết 3 0 0 3 0

20 Trường Mầm non tư thục Trúc Xanh NA0014A C6-C3 Lương Thế Vinh - Phú Thủy - Phan Thiết 13 0 0 13 0

21 Mầm non tư thục DOREMI NA0017A Khu tập thể ngân hàng 9 0 0 9 0

22 Trường Mầm Non Tư Thục Hàn Thuyên NA0026A 09 Hàn Thuyên-KP6-Lạc Đạo-Phan Thiết-Bình
Thuận 10 0 0 10 0

23 Mầm Non Hoa Trạng Nguyên NA0046A G55 Nguyễn Phúc Nguyên - Phú Thủy - Phan Thiết -
Bình Thuận 1 0 0 1 0

24 Mầm Non Ong Vàng NA0054A Số 63/10/3A Lê Hồng Phong, Phường Phú Trinh, TP
Phan Thiết, Bình Thuận 2 0 0 2 0

25 Công ty TNHH Phương Hưng TA0011A Số 166 Trần hưng đạo-Phú thủy-Phan thiết-Bình
thuận 3 0 0 3 0

26 DNTN Vàng và Khách Sạn Lâm Kiều TA0017A Số 255 Trần Hưng Đạo-Phú Thuỷ-Phan Thiết-Bình
Thuận 6 0 0 6 0

27 Công ty TNHH DVDL Biển Trời Mũi Né TA0080A 50 Nguyễn đình chiểu-Hàm tiến-Phan thiết-Bình
thuận 3 0 0 3 0

28 Công ty TNHH Sao Biển PT TA0176A Thôn Thiện Sơn, xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết,
Tỉnh Bình Thuận. 3 0 0 3 0

29 DNTN dịch vụ Trường Thịnh TA0224A 26-28 Tuyên Quang - P.Bình Hưng - Phan Thiết -
Bình Thuận 9 0 0 9 0

30 Công ty TNHH TM-DV Sanh Vĩnh Lợi TA0275A Số 206/8 Hải Thượng Lãn Ông-Phú Tài- Phan Thiết-
Bình Thuận 9 0 9 0 0

31 Công ty cổ phần Khang Nông TA0323A Lô 6/13-6/15 KCN Phan Thiết - Phan Thiết - Bình
Thuận 31 0 31 0 0

32 Công ty TNHH đầu tư thương mại VLXD Hùng
Hưng TA0339A Số 225 đường 19/4-Xuân An-Phan thiết-Bình thuận 7 0 7 0 0



33 Công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch Thái
Hòa TA0361A 56 huỳnh thúc kháng-hàm tiến-phan thiết-bình thuận 5 0 0 5 0

34 Công ty TNHH thương mại, dịch vụ du lịch Thế
kỷ Mũi né TA0370A Khu phố 4-hàm tiến-phan thiết-bình thuận 10 0 0 10 0

35 Công ty TNHH Một thành viên Xây Dựng & Dịch
vụ - Thương mại Liên Hoàn TA0431A 01B Trần Hưng Đạo-Phú Thủy- Phan Thiết-Bình

Thuận 2 0 2 0 0

36 Công ty TNHH tư vấn và đào tạo nghề Bách Việt TA0482A H6 Nguyễn Phúc Nguyên, Phú Thủy, Phan Thiết,
Bình Thuận 3 0 0 3 0

37 Công Ty TNHH Thương Mại-Dịch Vụ Hân Hoan TA0497A Km 03, QL 28, Xuân An, Phan Thiết, Bình Thuận 3 0 3 0 0

38 Công ty TNHH xây lắp điện Khang Thịnh Phát TA0502A 54 Mậu Thân, P.Bình Hưng, TP. Phan Thiết, Bình
Thuận 2 0 2 0 0

39 Công Ty TNHH TM Xuân Eden TA0547A Số 45A Nguyễn Văn Trỗi - Đức Nghĩa - Phan Thiết 5 0 0 5 0

40 Công Ty TNHH Vận Tải Cao Lâm TA0579A Số 165-167 Đỗ Hành-Phú Thủy-Phan Thiết-Bình
Thuận 7 0 7 0 0

41 Chi Nhánh Công ty CP dịch vụ Alô Thiết Kế TA0582A Số 298 Thủ Khoa Huân-Phú Thủy-Phan Thiết-Bình
Thuận 1 0 1 0 0

42 Công ty TNHH dịch vụ Nhân Trí TA0591A Số 124A Nguyễn Đình Chiểu-Hàm Tiến-Phan Thiết-
Bình Thuận 3 0 3 0 0

43 Công ty TNHH TM-DV xây lắp điện Bảo Ngọc TA0599A Số P31-KDC Đông Xuân An-Phan Thiết-Bình Thuận 5 0 5 0 0

44 Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện và Biểu Diễn
Nghệ Thuật Anh - Em TA0674A G8 Võ Văn Kiệt - Phú Thủy - Phan Thiết - Bình

Thuận 2 0 0 2 0

45 Công Ty TNHH Đăng Khoa TA0679A Số 120 Tôn Đức Thắng-KP01-Hưng Long-Phan
Thiết-Bình Thuận 3 0 3 0 0

46 Công Ty CP Kỹ Thuật Môi Trường Minh Đạt TA0691A 03 Lương Thế Vinh-Phú Thủy-Phan Thiết-Bình
Thuận 6 0 6 0 0

47 Công ty CP Thương mại và Du lịch Quốc tế - CN
Bình Thuận TA0699A Số 312 đường 19/4, phường Xuân An, tp. Phan

Thiết, tỉnh Bình Thuận 10 0 0 10 0

48 Công Ty TNHH Trang Thiết Bị-Xây Dựng Mỹ
Đức TA0717A 348 Thủ Khoa Huân-Phú Thủy-Phan Thiết-Bình

Thuận 2 0 2 0 0

49 Công Ty TNHH TM DV Khanh Khanh TA0722A Tiến Hưng-Tiến Lợi-Phan Thiết-Bình Thuận 2 0 2 0 0

50 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch
Biển á TA0734A 06 Huỳnh Thúc Kháng - Hàm Tiến - Phan Thiết -

Bình Thuận 4 0 0 4 0

51 Công Ty TNHH Khách Sạn Thể Thao Mũi Né TA0736A 246/5 Nguyễn Đình Chiểu-Hàm Tiến-Phan Thiết-
Bình Thuận 4 0 0 4 0



52 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch
Nắng Hòn Rơm TA0756A KP Long Sơn - Mũi Né - Phan Thiết - Bình Thuận 5 0 0 5 0

53 Công Ty TNHH Dragon Mũi Né TA0758A Số 94 Nguyễn Đình Chiểu - Hàm Tiến - Phan Thiết -
Bình Thuận 1 0 0 1 0

54 Công Ty TNHH Thiết Kế - In Ấn - Quảng Cáo Trí
Việt TA0772A Số 84 Nguyễn Trãi-Phú Thủy-Phan Thiết-Bình

Thuận 7 0 0 7 0

55 Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Ánh Dương Việt
Nam Tại Bình Thuận TA0803A Số A23-A24 Khu Dân Cư Hùng Vương 1-đường

Hùng Vương-Phú Thủy-Phan Thiết-Bình Thuận 38 0 0 38 0

56 DNTN Tiệm Vàng Bảo Kim (Hoàng Hạnh) TA0814A Số 126 Hải Thượng Lãn Ông-Phú Trinh-Phan Thiết-
Bình Thuận 1 0 0 1 0

57 Công Ty TNHH Yến Vân TA0828A Số 219 Tôn Đức Thắng - Phan Thiết 12 0 0 12 0

58 Công Ty TNHH Vương Phát Phát TA0840A Lô D3-4-6-8 Đường số 5 Ocean Dunes, Phường Phú
Thủy, TP Phan Thiết, BT 4 0 0 4 0

59 Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Bạch Yến TA0861A Số 126 Hải Thượng Lãn Ông, P.Phú Trinh, TP.Phan
Thiết, Bình Thuận 1 0 0 1 0

60 Công ty TNHH TM DV Điện Nước Đức Tín TA0862A Số 126 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phú Trinh, TP
Phan Thiết, Bình Thuận 3 0 0 3 0

61 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ T & P TA0877A Số L5.48 Võ Văn Kiệt-Phú Thủy-Phan Thiết 2 0 0 2 0

62 Công Ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại-Dịch Vụ
Cửa Bình Thuận TA0879A C1-5.6 Lê Đại Hành-KP06-Phú Thủy-Phan Thiết 6 0 0 6 0

63 Công Ty TNHH Trần Phan TA0885A Số 126 Hải Thượng Lãn Ông-Phú Trinh-Phan Thiết 1 0 0 1 0

64 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Hiệp
Phát TA0890A L30 Phạm Hùng, Thành Phố Phan Thiết, Tỉnh Bình

Thuận 9 0 0 9 0

65 Chi nhánh Công ty TNHH Thương Mại và Dịch
Vụ DMI TA0897A Số 127/2 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, Tp

Phan Thiết, Bình Thuận 1 0 0 1 0

66 Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Gia Nguyên TA0913A Số 206/8 Hải Thượng Lãn Ông-Phú Tài-Phan Thiết 1 0 0 1 0

67 DNTN Nông Ngư Cơ San Hà TA0914A Số 342 Trần Hưng Đạo-Đức Thắng-Phan Thiết 3 0 0 3 0

68 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhà Hàng
Đất Phan TA0921A A33-34 Phạm Hùng, phường Phú Hài, Tp Phan

Thiết, Bình Thuận 3 0 0 3 0

69 Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Giao Gia Minh TA0968A Số 206/8 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phú Tài, TP
Phan Thiết, Bình Thuận 2 0 1 1 0

70 Công Ty TNHH Thương Mại Điện Lạnh Quang
Duyên TA0971A Số 491 Thủ Khoa Huân, Phường Thanh Hải, TP

Phan Thiết, Bình Thuận 9 0 9 0 0



71 Công Ty TNHH Dịch Vụ Quốc Tế Sài Gòn - Mũi
Né TA0975A Số 98A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, TP

Phan Thiết, Bình Thuận 3 0 0 3 0

72 Công Ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Nhà Thông
Minh TA0989A A63 Hùng Vương, Phường Phú Thủy, TP Phan

Thiết, Bình Thuận 7 0 0 7 0

73 Công ty TNHH Cơm Niêu Kim Anh Quán TA0993A A113-114 KDC Hùng Vương, Phường Phú Thuỷ, TP
Phan Thiết, Bình Thuận 6 0 6 0 0

74 Công Ty TNHH XD & TM Thành Thịnh Phát TA0995A A38 Phạm Hùng, Phường Phú Hài, Tp Phan Thiết,
Bình Thuận 4 0 4 0 0

75 Công Ty TNHH Biệt Thự DAMINA BOUTIQUE TA0999A Số 36 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Hàm Tiến, TP
Phan Thiết, Bình Thuận 4 0 0 4 0

76 Công ty TNHH Quảng Cáo TM & DV Thuận
Hiệp TA1001A Số 19 Lê Quý Đôn, Phường Phú Thủy, TP Phan

Thiết, Bình Thuận 5 0 4 1 0

77 Công ty TNHH MTV Huỳnh Long Bình Thuận TA1007A J61-62 Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, TP. Phan Thiết,
T. Bình Thuận 6 0 6 0 0

78 Công ty TNHH TOURLEVA TA1014A 41/11 Võ Văn Dũng,Phường Thanh Hải,Thành phố
Phan Thiết,Tỉnh Bình Thuận 2 0 0 2 0

79 Công Ty TNHH Phương Sao TA1030A Số 84 Võ Hữu, KP2, phường Phú Thủy, thành phố
Phan Thiết, Bình Thuận 1 0 0 1 0

80 Công Ty TNHH Nam Quốc Hùng TA1033A Số 591 Trần Hưng Đạo,KP4, phường Lạc Đạo, thành
phố Phan Thiết, Bình Thuận 4 0 4 0 0

81 Công ty TNHH Du Lịch và Dịch Vụ Nam Anh TA1034A Số 107/7 Lê Lợi, phường Hưng Long, thành phố
Phan Thiết, Bình Thuận 3 0 0 3 0

82 Nhật Hoàng CHILDHOOD GAMES - CN Công
ty TNHH Nhật Hoàng TA1035A H28, Khu dân dư Đông Xuân An, Xuân An, Phan

Thiết, Bình Thuận 2 0 0 2 0

83 Công Ty TNHH Dịch Vụ Sao Mộc TA1038A Số 45 Nguyễn Văn Trỗi, phường Đức Nghĩa, TP
Phan Thiết, Bình Thuận 4 0 0 4 0

84 Công ty TNHH MTV TM - DV - DL VPT TA1085A Số 93 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Thủy, TP Phan
Thiết, Bình Thuận 4 0 1 3 0

85 Công ty TNHH Tổ chức sự kiện Việt Phương TA1088A 361 Bùi Thị Xuân, Phan Thiết, Bình Thuận 1 0 0 1 0
86 Công ty TNHH Vũ An TA1099A KP2, Phú Tài, Phan Thiết, Bình Thuận 3 0 2 1 0

87 Công ty TNHH MTV Gỗ mỹ nghệ Trường Thái TA1113A 7 Huỳnh Thúc Kháng, Hàm Tiến, Phan Thiết, Bình
thuận 2 0 0 2 0

88 Công ty TNHH thực phẩm Sáu Thanh TA1130A Số 137 Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy, TP Phan
Thiết, Bình Thuận 10 0 0 10 0

89 DNTN thương mại viễn thông Thanh Phong TA1144A Số 260 Trần Hưng Đạo, phường Bình Hưng, TP
Phan Thiết, Bình Thuận 1 0 0 1 0



90 DNTN Tiệm vàng Tuyên Hưng TA1146A 49 Ung Chiếm, KP2, phường Phú Hài, TP Phan
Thiết, Bình Thuận 1 0 0 1 0

91 DNTN tiệm vàng Kim Thành Mũi Né TA1150A KP5, phường Mũi Né, TP Phan Thiết, Bình Thuận 1 0 1 0 0

92 DNTN tiệm vàng Mỹ Hưng Hàm Tiến TA1151A 341A Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, TP
Phan Thiết, Bình Thuận 1 0 0 1 0

93 DNTN tiệm vàng Mỹ Hưng 2 Mũi Né TA1152A KP5, phường Mũi Né, TP Phan Thiết, Bình Thuận 1 0 1 0 0

94 DNTN tiệm vàng Thịnh Trâm TA1153A KP5, phường Mũi Né, TP Phan Thiết, Bình Thuận 1 0 0 1 0

95 DNTN tiệm vàng Mỹ Hoa Mũi Né TA1155A KP5, phường Mũi Né, TP Phan Thiết, Bình Thuận 1 0 0 1 0

96 Công ty TNHH thương mại dịch vụ tổng hợp Nhất
Vinh TA1156A 60 Bùi Thị Xuân, phường Xuân An, TP Phan Thiết,

Bình Thuận 2 0 0 2 0

97 Chi nhánh Công ty CP thương mại dịch vụ Cổng
Vàng tại Bình Thuận TA1167A Tầng 7 TTTM Gigamall, 240-242 Phạm Văn Đồng,

phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM 6 0 0 6 0

98 DNTN Thuy Linh TA1168A L66 Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, TP Phan
Thiết, Bình Thuận 3 0 3 0 0

99 DNTN tiệm vàng Kim Na TA1169A Số 56 Ung Chiếm, KP3, phường Phú Hài, TP Phan
Thiết, Bình Thuận 1 0 0 1 0

100 DNTN kinh doanh vàng Kim Thành Phan Thiết TA1175A Số 14 Nguyễn Du, phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết,
Bình Thuận 1 0 1 0 0

101 Công ty TNHH Kiim's House TA1182A 02 Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết,
Bình Thuận 4 0 0 4 0

102 Chi nhánh Công ty CP thương mại Mê Kông Xanh
tại Bình Thuận TA1191A KP6, phường Phú Tài, TP Phan Thiết, Bình Thuận 3 0 0 3 0

103 Công ty TNHH Mỹ thuật Tân Hưng TZ0066Z A55 Đại lộ Hùng Vương, phường Phú Thủy, thành
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 3 0 3 0 0

104 Công ty TNHH tư vấn đầu tư Ngọc Thiên Ân TZ0069Z Đường Trường Chinh, thôn Xuân Hòa, xã Phong
Nẫm, Phan Thiết, Bình Thuận 1 0 0 1 0

105 Công ty TNHH dịch vụ Môi trường sạch TZ0078Z 1B Cao Thắng, phường Phú Thủy, thành phố Phan
Thiết, tỉnh Bình Thuận 4 0 0 4 0

106 Công ty TNHH thuong mại MUI NE TRAVEL
HOLIDAY TZ0082Z 147 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, thành

phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 3 0 0 3 0

107 Công ty TNHH tư vấn thiết kế và quy hoạch xây
dựng Phú Cường TZ0101Z Số 04 Trần Nguyên Hãn, khu phố 6, phường Phú Tài,

Tp.Phan Thiết, tỉnh Bính Thuận 4 0 0 4 0



108 Công ty TNHH MTV khảo thí và phát triển Việt
Nam TZ0114Z L2.40 Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy, thành phố

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 1 0 0 1 0

109 Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Minh Đạt TZ0115Z 134/3A Thủ Khoa Huân, phường Bình Hưng, thành
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 1 0 0 1 0

110 Công ty TNHH Lương Mi TZ0125Z 90/2/1 Thủ Khoa Huân, phường Bình Hưng, thành
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 3 0 3 0 0

111 Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát PT TZ0131Z Kp 2, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh
Bình Thuận 5 0 0 5 0

112 Công ty TNHH quảng cáo K&HC TZ0133Z 14 Nguyễn Thế Lâm, phường Phú Thủy, thành phố
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 1 0 1 0 0

113 Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây lắp Đắc
Thành TZ0150Z 165 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, thành phố

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 2 0 0 2 0

114 Công ty TNHH Duy Bảo TZ0154Z 153 đường 19/4, phường Xuân An, thành phố Phan
Thiết, tỉnh Bình Thuận 5 0 5 0 0

115 Cty TNHH MTV Trang trí nội thất - Gạch men
Hoàng Tuấn TZ0164Z A86-89 Đại lộ Hùng Vương, phường Phú Thủy, TP

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 7 0 7 0 0

116 DNTN thương mại và dịch vụ Hồng Mỹ TZ0173Z 94 Trần Phú, phường Đức Nghĩa, thành phố Phan
Thiết, tỉnh Bình Thuận 2 0 0 2 0

117 Công ty TNHH dịch vụ- thương mại quảng cáo
Nga Minh TZ0174Z 69 Trần Hưng Đạo, phường Phú Thủy, thành phố

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 1 0 1 0 0

118 Công ty TNHH Chợ Việt TZ0185Z 85 Mậu Thân, phường Bình Hưng, thành phố Phan
Thiết, tỉnh Bình Thuận 3 0 3 0 0

119 DNTN dịch vụ du lịch Phú Quý TZ0186Z 392 Trần Hưng Đạo, phường Đức Thắng, thành phố
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 2 0 0 2 0

120 Công ty TNHH Suối Tiên Hills TZ0221Z 299 Huỳnh Thúc Kháng, phường Mũi Né, thành phố
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 2 0 0 2 0

121 Công ty TNHH Dịch vụ giáo dục Lavy TZ0241Z 36 Mậu Thân - Phường Bình Hưng - Thành phố Phan
Thiết - Tỉnh Bình Thuận 4 0 3 1 0

122 Công ty cổ phần thiết kế và xây dựng PTCONS TZ0244Z G2.4 Hoàng Bích Sơn, phường Phú Thủy, thành phố
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 4 0 4 0 0

123 Công ty TNHH vật tư tổng hợp Toàn Phát TZ0263Z 206/8 Hải Thượng Lãn Ông, phường Phú Tài, thành
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 1 0 0 1 0

124 Công ty TNHH một thành viên dịch vụ vệ sinh
nhà sạch Hoài An TZ0264Z Số 2 đường Nguyễn Thế Lâm, phường Phú Thủy,

thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 5 0 0 5 0

125 Công ty TNHH kỹ thuật thương mại Nguyễn
Tường TZ0274Z 33/6 Trần Phú, khu phố 3, phường Lạc Đạo, thành

phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 4 0 4 0 0



126 Công ty TNHH Thiên Long La TZ0279Z Lô 1 khu dân cư Hùng Vương, phường Phú Thủy,
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 1 0 0 1 0

127 Công ty TNHH MTV Vân An Nguyên TZ0313Z 90 Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy, thành phố Phan
Thiết, tỉnh Bình Thuận 3 0 3 0 0

128 DNTN tiệm vàng Kim Hòa Phan Thiết TZ0314Z
Kiot 39 khu A chợ Phan Thiết, đường Ngô Sĩ Liên,
phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình
Thuận

1 0 0 1 0

129 Công ty TNHH TM DV sức khỏe Hàn Việt TNT
HEALTH TZ0321Z 142/7 đường Võ Thị Sáu, khu phố 5, phường Bình

Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 2 0 2 0 0

130 Cty TNHH Làng nghỉ mát Hàm Tiến YN0001Z 58 Nguyễn Đình Chiểu - Phan Thiết - Bình Thuận 3 0 0 3 0

131 Công Ty TNHH Ngôi Sao ALPHA YN0004A Số 198 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, TP
Phan Thiết, Bình Thuận 6 0 0 6 0

132 Công ty CP Bích Khuê YN0029Z Kp 5, Phú Hài, Phan Thiết 31 0 0 31 0
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